SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG - 
CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH 

LỚP 10 THPT CHUYÊN 
Áp dụng từ năm học 2019 - 2020
(Kèm theo công văn số 1853/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 10 năm 2019 

của Sở GDĐT Quảng Nam)

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH 
LỚP 10 THPT CHUYÊN

Môn: TOÁN – CHUYÊN TOÁN
Áp dụng từ năm học 2019 - 2020

( Thời gian làm bài: 150 phút.


( Hình thức làm bài: Tự luận.


( Nội dung: Chương trình cấp THCS, có nâng cao.


( Cấu trúc đề thi gồm 6 câu, được phân bố như sau:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	+ Rút gọn biểu thức đại số. Tính, so sánh giá trị của biểu thức đại số.

+ Các bài toán liên quan đến căn bậc hai, căn bậc ba.

+ Các bài toán liên quan đến số học: chia hết, số nguyên tố, số chính phương, phương trình nghiệm nguyên đơn giản.
	2,0

	Câu 2
	+ Hàm số  y = ax + b.

+ Hàm số  y = ax2 (a ( 0).
	1,0

	Câu 3
	+ Phương trình bậc nhất, bậc hai. Phương trình quy về bậc hai.

+ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

+ Hệ phương trình bậc cao (hai ẩn).
+ Hệ phương trình chứa căn thức.
	2,0

	Câu 4
	+ Các bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác. Tam giác đồng dạng, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
	2,0

	Câu 5
	+ Các bài toán liên quan đến đường tròn.
	2,0

	Câu 6
	( Bất đẳng thức: 
  + Bất đẳng thức Côsi cho 2 số, 3 số không âm. 
  + Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.
	1,0

	
	Tổng cộng
	10,0


Ghi chú:
- Thứ tự các câu trong đề thi có thể thay đổi. Điểm của mỗi câu có thể thay đổi nhưng không lệch quá 0,5 điểm.
- Kiến thức ở câu 4 có thể lồng chứa kiến thức ở câu 5 và ngược lại.

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH 
LỚP 10 THPT CHUYÊN

Môn: TOÁN – CHUYÊN TIN
Áp dụng từ năm học 2019 - 2020

( Thời gian làm bài: 150 phút.


( Hình thức làm bài: Tự luận.


( Nội dung: Chương trình cấp THCS, có nâng cao.


( Cấu trúc đề thi gồm 6 câu, được phân bố như sau:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	+ Rút gọn biểu thức đại số. Tính, so sánh giá trị của biểu thức đại số.

+ Các bài toán liên quan đến căn bậc hai, căn bậc ba.
	1,5

	Câu 2
	+ Các bài toán liên quan đến số học: chia hết, số nguyên tố, số chính phương, phương trình nghiệm nguyên đơn giản.
	1,0

	Câu 3
	+ Phương trình bậc nhất, bậc hai. Phương trình quy về bậc hai.

+ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

+ Hệ phương trình bậc cao.
	2,0

	Câu 4
	+ Hàm số  y = ax + b.

+ Hàm số  y = ax2 (a ( 0).
	1,0

	Câu 5
	+ Các bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác. Tam giác đồng dạng, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

+ Các bài toán liên quan đến đường tròn.
	3,5

	Câu 6
	+ Bất đẳng thức. Bất đẳng thức Côsi cho 2 số, 3 số không âm. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.
	1,0

	
	Tổng cộng
	10,0


Ghi chú:

Thứ tự các câu trong đề thi có thể thay đổi. Điểm của mỗi câu có thể thay đổi nhưng không lệch quá 0,5 điểm.

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH 
LỚP 10 THPT CHUYÊN

Môn: SINH HỌC
Áp dụng từ năm học 2019 - 2020
I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH :

	Chuyên đề
	                           Nội dung chính

	1. Các thí nghiệm của Menđen


	A. Lý thuyết:

  1. Các thí nghiệm của Menđen, nội dung, kết quả phân li kiểu gen, kiểu hình của các qui luật (phân li và phân li độc lập).

  2. Ứng dụng của các qui luật trong sản xuất và đời sống.

B. Bài tập: Phép lai 1 tính trạng, lai 2 hay nhiều tính trạng. (trội hoàn toàn).

	2. Nhiễm sắc thể


	A. Lý thuyết:

  1. Cấu trúc và chức năng nhiễm sắc thể.

  2. NST – Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào (nguyên phân, giảm phân, thụ tinh). Quá trình phát sinh giao tử đực và cái ở động vật.

  3. Cơ chế xác định giới tính, các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế di truyền giới tính.

  4. Di truyền liên kết, ý nghĩa của di truyền liên kết.

B. Bài tập:

   1. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

   2. Di truyền liên kết. 

	3. ADN và gen


	A. Lý thuyết:

  1. Cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của ADN, ARN, protein.

  2.  Các cơ chế di truyền ở cấp phân tử : Tự nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. Ý nghĩa các cơ chế đó.

B. Bài tập:

  1. Cấu tạo ADN, ARN, protein.

  2. Tự nhân đôi, phiên mã, dịch mã.

	4. Biến dị

	A. Lý thuyết:

  1. Đột biến gen. 

  2. Đột biến NST về cấu trúc và số lượng. 

  3. Thường biến và mức phản ứng. 

B. Bài tập: Đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể.

	5. Di truyền học người và ứng dụng Di truyền học


	 A. Lý thuyết:

   1.  Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

   2.  Bệnh và tật di truyền người, di truyền học với con người.

   3. Công nghệ tế bào.

   4. Công nghệ gen.

   5. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống.

   6. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

   7. Ưu thế lai.

B. Bài tập:   Tự  thụ  phấn, phả hệ.

	6. Sinh vật và môi trường


	  1. Môi trường, nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái.  

  2. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái và sự thích nghi của sinh vật với môi trường.

  3. Các mối quan hệ sinh thái cùng loài, khác loài.

	7. Hệ sinh thái


	A. Lý thuyết:

  1. Quần thể sinh vật.  

2. Quần xã sinh vật.

  3. Hệ sinh thái.

B. Bài tập:   chuỗi thức ăn và lưới thức ăn.

	8. Con người, dân số và môi trường
	  1. Tác động của con người với môi trường.

  2. Ô nhiễm môi trường.

	9. Bảo vệ môi trường
	   Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.


II. CẤU TRÚC ĐỀ THI : 

          Thời gian làm bài : 150 phút 

          Cấu trúc đề thi gồm có 6– 8 câu với tổng số điểm là 10

	Số câu 
	Nội dung
	Điểm số 

	1-2
	1. Các thí nghiệm của Menđen
	2 điểm 

	1-2
	2. Nhiễm sắc thể
	2 điểm

	1-2
	3. ADN và gen
	2 điểm 

	1
	4. Biến dị 
	1 điểm

	1
	5. Di truyền học người và ứng dụng Di truyền học
	1,5 điểm

	1
	6. Sinh vật và môi trường
	1,5 điểm

	
	7. Hệ sinh thái 
	

	
	8. Con người, dân số và môi trường
	

	
	9. Bảo vệ môi trường
	


Lưu ý :

 Đề thi có thể thay đổi cấu trúc điểm nhưng không quá 1 điểm cho mỗi chuyên đề.
